PHỤ LỤC DANH MỤC DỊCH VỤ

Gói thầu Kiểm định, kiểm tra an toán bức xạ đối với các thiết bị phát tia X và phòng đặt máy năm 2025

Thuộc dự toán: Kiểm định, kiểm tra an toán bức xạ đối với các thiết bị phát tia X và phòng đặt máy năm 2025

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số 8142/YCBG-BVĐKBN2 ngày 17/10/2025 của Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2)
	STT
	Danh mục hàng hóa/ Dịch vụ
	Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật
	Số lượng
	Đơn vị tính

	1
	Hệ thống chụp mạch DSA

- Mã hiệu: ALURA CENTRON

- Số máy: 423
	- Kiểm định theo Thông tư số 14/2018/TT-BKHCN ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị X-quang dùng trong y tế: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị X-quang tăng sáng truyền hình dùng trong y tế (QCVN 16:2018/BKHCN).
	01
	Máy

	2
	Hệ thống chụp mạch DSA

- Mã hiệu: ALURA XPER

- Số máy: 000843
	- Kiểm định theo Thông tư số 14/2018/TT-BKHCN ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị X-quang dùng trong y tế: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị X-quang tăng sáng truyền hình dùng trong y tế (QCVN 16:2018/BKHCN).
	01
	Máy

	3
	Hệ thống X-quang

- Mã hiệu: EVA-HF525PLUS

- Số máy: VKM10072070114
	- Kiểm định theo Thông tư 28/2015/TT-BKHCN ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị chụp X- quang tổng hợp dùng trong y tế (QCVN 11:2015/BKHCN)
	01
	Máy

	4
	Hệ thống X-quang

- Mã hiệu: Definium 6000

- Số máy: R2S13132
	- Kiểm định theo Thông tư 28/2015/TT-BKHCN ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị chụp X- quang tổng hợp dùng trong y tế (QCVN 11:2015/BKHCN)
	01
	Máy

	5
	Hệ thống X-Quang răng

- Mã hiệu: SL-4/PT-11 C/C

- Số máy: H913969
	- Kiểm định theo Thông tư số 14/2018/TT-BKHCN ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị X-quang dùng trong y tế: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị X-quang răng dùng trong y tế (QCVN 17:2018/BKHCN).
	01
	Máy

	6
	Hệ thống X-quang di động

- Mã hiệu: AceMobile 510

- Số máy: AMG-500150
	- Kiểm định theo Thông tư số 14/2018/TT-BKHCN ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị X-quang dùng trong y tế: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị X-quang di động dùng trong y tế (QCVN 15:2018/BKHCN).
	01
	Máy

	7
	Hệ thống X-quang di động

- Mã hiệu: Optima XR240amx

- Số máy: DF2402000078WK
	- Kiểm định theo Thông tư số 14/2018/TT-BKHCN ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị X-quang dùng trong y tế: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị X-quang di động dùng trong y tế (QCVN 15:2018/BKHCN).
	01
	Máy

	8
	Hệ thống X-quang di động

- Mã hiệu: ELMO-T3P

- Số máy: A053320D056
	- Kiểm định theo Thông tư số 14/2018/TT-BKHCN ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị X-quang dùng trong y tế: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị X-quang di động dùng trong y tế (QCVN 15:2018/BKHCN).
	01
	Máy

	9
	Thiết bị X-quang tăng sáng truyền hình C –Arm Siremobil

- Mã hiệu: 03135063

- Số máy: 2694
	- Kiểm định theo Thông tư số 14/2018/TT-BKHCN ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị X-quang dùng trong y tế: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị X-quang tăng sáng truyền hình dùng trong y tế (QCVN 16:2018/BKHCN).
	01
	Máy

	10
	Kiểm tra An toàn bức xạ phòng máy X-quang
	- Kiểm xạ theo Thông tư số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT ngày 09 tháng 6 năm 2014 quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế.
	16
	Phòng


Mẫu bảng báo giá kèm theo Thư mời báo giá ngày 17/10/2025)

	CÔNG TY…………….

Địa chỉ:………………….

Email:…………………

Số ĐT liên lạc:………..
	


BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẮC NINH SỐ 2

Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường– Tỉnh Bắc Ninh        

Điện thoại: 0222 3 821 242 

Email: bvdkbacninh@gmail.com.

Công ty/Cửa hàng/Đơn vị chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:

1. Danh mục hàng hóa:

	Stt
	Danh mục dịch vụ
	Mô tả dịch vụ
	ĐVT
	Số lượng
	 Đơn giá (VNĐ) 
	Thành tiền
( VND)

	1
	
	
	
	
	 
	 

	2
	
	
	
	
	
	

	......
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng

(Số tiền bằng chữ:.....)
	


Hãng sản xuất, nhà cung cấp: Gửi kèm theo các tài liệu giấy phép kinh doanh, hợp đồng tương tự hoặc các tài liệu liên quan của dịch vụ, vật tư ,thiết bị y tế (nếu có)
2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)….và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác.

3. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 23/10/2025.

4. Chúng tôi cam kết:
- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

	
	........, ngày ….  tháng ….  năm 2025

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ


Thư mời báo giá đăng tại địa chỉ https://bvdkbacninh.vn/tin-tuc/thu-moi-bao-gia

